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NỘP HỒ SƠ ĐỂ ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC NĂM 2021

STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Tỉnh Huyện Ngày nhận Ghi chú

1 HB23563120 BÙI TUYẾT NGA 14/12/2003 21-Hải Dương 08-Huyện Ninh Giang 8/4/2021  
2 HB21865112 BÙI VĂN QUÝ 01/09/2003 26-Thái Bình 01-Thành phố Thái Bình 8/4/2021  
3 HB47691273 ĐÀM THẾ DUYỆT 01/12/2003 21-Hải Dương 01-Thành phố Hải Dương 8/4/2021  
4 HB34075288 ĐINH THẾ ANH 27/09/2003 25-Nam Định 05-Huyện ý Yên 8/4/2021  
5 HB21736152 HÀ MINH ĐỨC 05/08/2003 28-Thanh Hoá 01-TP. Thanh Hóa 8/4/2021  
6 HB21783648 HOÀNG QUỐC VIỆT 19/07/2003 14-Sơn La 07-Huyện Mai Sơn 8/4/2021  
7 HB8855190 LÊ HẠNH NGUYÊN 03/09/2003 31-Quảng Bình 05-Huyện Bố Trạch 8/4/2021  

8 HB34823295 NGÔ MẠNH BIÊN 25/02/2003 10-Lạng Sơn 04-Huyện Văn Lãng 8/4/2021 Thiếu GCN để được hưởng 
Đối tượng ưu tiên 01

9 HB23148911 NGUYỄN ĐỨC HẢI 20/11/2003 28-Thanh Hoá 22-Huyện Hoằng Hóa 8/4/2021  
10 HB22431212 NGUYỄN KIM DUNG 09/04/2003 22-Hưng Yên 10-Huyện Văn Giang 8/4/2021  
11 HB8332568 NGUYỄN TRỌNG CƯƠNG 23/12/2003 26-Thái Bình 01-Thành phố Thái Bình 8/4/2021  
12 HB47307993 NGUYỄN VIỆT HẰNG 17/09/2003 01-Hà Nội 09-Quận Long Biên 8/4/2021  
13 HB23045193 NGUYỄN VINH THANH 14/03/2003 19-Bắc Ninh 04-Huyện Tiên Du 8/4/2021  
14 HB46998172 PHẠM VIỆT ANH 14/11/2003 17-Quảng Ninh 03-Thành phố Uông Bí 8/4/2021  
15 HB34695563 THÂN THỊ NGÂN 30/04/2001 19-Bắc Ninh 03-Huyện Quế Võ 8/4/2021 0
16 HB2112451 TRẦN NGỌC ANH 15/09/2003 19-Bắc Ninh 01-Thành phố Bắc Ninh 8/4/2021  
17 HB954319 VŨ HỮU MẠNH 01/07/2003 03-Hải Phòng 04-Quận Kiến An 8/4/2021  
18 HB8188969 VŨ MINH HIẾU 30/10/2003 25-Nam Định 01-Thành phố Nam Định 8/4/2021  
19 HB34063982 HOÀNG THỊ TRANG 15/11/2003 25-Nam Định 01-Thành phố Nam Định 8/5/2021  
20 HB8114129 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 08/02/2003 28-Thanh Hoá Huyện Hậu Lộc 8/5/2021  
21 HB832211 DOÃN XUÂN MINH 17/03/2003 01-Hà Nội 04-Quận Đống Đa 8/6/2021  
22 HB2095641 HÀ VĂN TÙNG 14/08/2003 19-Bắc Ninh 06-Huyện Thuận Thành 8/6/2021  
23 HB20542755 LẠI MINH DŨNG 07/12/2003 01-Hà Nội 15-Quận Hà Đông 8/6/2021  
24 HB21008442 LÊ VĂN HÀ 06/09/2003 01-Hà Nội 15-Quận Hà Đông 8/6/2021  
25 HB46838109 NGUYỄN KHÁNH TÙNG 06/03/2003 01-Hà Nội 03-Quận Hai Bà Trưng 8/6/2021  

26 HB22462636 NGUYỄN MINH ĐỨC 27/02/2003 26-Thái Bình 01-Thành phố Thái Bình 8/6/2021 Thiếu GCN để được hưởng 
Đối tượng ưu tiên 06

27 HB50212566 NGUYỄN TIẾN DŨNG 01/10/2003 21-Hải Dương 01-Thành phố Hải Dương 8/6/2021  
28 HB21545850 TRẦN HỮU KHÁNH 24/10/2003 26-Thái Bình 01-Thành phố Thái Bình 8/6/2021  
29 HB47887751 VŨ ĐỨC VIỆT 05/09/2003 17-Quảng Ninh 01-Thành phố Hạ Long 8/6/2021  
30 HB49309065 VŨ KIM NGÂN 31/07/2003 17-Quảng Ninh 01-Thành phố Hạ Long 8/6/2021  
31 HB36219361 CAO ĐỨC THUẬN 31/03/2003 26-Thái Bình 05-Huyện Vũ Thư 8/9/2021  
32 HB47629869 CAO NGỌC DIỆP 04/10/2003 01-Hà Nội 11-Huyện Thanh Trì 8/9/2021  
33 HB35971629 CHU ĐỨC MINH 26/11/2003 01-Hà Nội 15-Quận Hà Đông 8/9/2021  
34 HB21993378 ĐÀO TRỌNG TUẤN KIỆT 02/02/2003 21-Hải Dương 01-Thành phố Hải Dương 8/9/2021  
35 HB8973017 ĐẶNG NGUYÊN BÌNH 25/06/2002 22-Hưng Yên 05-Huyện Yên Mỹ 8/21/2021 0
36 HB21278201 ĐINH GIA KIÊN 11/11/2003 01-Hà Nội 08-Quận Hoàng Mai 8/9/2021  
37 HB3512141 ĐOÀN XUÂN QUANG 20/10/2003 62-Điện Biên 06-Huyện Tủa Chùa 8/9/2021  
38 HB2340601 ĐỖ TIẾN THÀNH 19/08/2003 28-Thanh Hoá 15-Huyện Thọ Xuân 8/9/2021  
39 HB33936836 HOÀNG HÀ ĐỨC ANH 10/03/2003 01-Hà Nội 26-Huyện Ứng Hòa 8/9/2021  
40 HB23281481 HOÀNG LINH TÚ 28/05/2003 01-Hà Nội 05-Quận Tây Hồ 8/9/2021  
41 HB22639427 HOÀNG MẠNH DŨNG 27/11/2003 01-Hà Nội 17-Huyện Ba Vì 8/9/2021  
42 HB21667864 LÊ TRƯỜNG GIANG 12/06/2003 01-Hà Nội 27-Huyện Thường Tín 8/9/2021  
43 HB34745339 LÊ VĂN PHÚC 01/10/2003 29-Nghệ An 12-Huyện Diễn Châu 8/9/2021  

44 HB9224970 MÔNG PHƯƠNG TÚ 09/11/2003 10-Lạng Sơn 01-Thành phố Lạng Sơn 8/9/2021 Thiếu GCN để được hưởng 
Đối tượng ưu tiên 01

45 HB23573041 NGUYỄN ĐỨC DUY 29/06/2003 26-Thái Bình Huyện Kiến Xương 8/9/2021
46 HB21946897 NGUYỄN HỮU ĐỨC 10/03/2003 19-Bắc Ninh 01-Thành phố Bắc Ninh 8/9/2021  
47 HB22258869 NGUYỄN HỮU HOÀNG 09/05/2003 28-Thanh Hoá Thành phố Thanh Hóa 8/9/2021
48 HB9795325 NGUYỄN KHẮC HƯNG 22/12/2003 15-Phú Thọ Huyện Lâm Thao 8/9/2021
49 HB9577628 NGUYỄN QUANG HUY 25/07/2003 01-Hà Nội 15-Quận Hà Đông 8/9/2021  

50 HB50018728 PHẠM THỊ MAI CHI 18/03/2003 26-Thái Bình 03-Huyện Hưng Hà 8/9/2021 Thiếu GCN để được hưởng 
Đối tượng ưu tiên 01

51 HB8297874 PHẠM THỊ XUÂN MAI 25/01/2003 01-Hà Nội 26-Huyện Ứng Hòa 8/9/2021  
52 HB10219585 PHẠM TRUNG PHONG 22/07/2003 28-Thanh Hoá 23-Huyện Nga Sơn 8/9/2021  
53 HB4849133 PHAN THỊ THƠM 27/03/2003 18-Bắc Giang 02-Huyện Yên Thế 8/9/2021  
54 HB36836894 TRÀ ĐÌNH ĐỨC 04/12/2003 31-Quảng Bình 01-Thành phố Đồng Hới 8/9/2021  

55 HB787902 TRẦN CÔNG ĐẠT 26/10/2003 28-Thanh Hoá 14-Huyện Cẩm Thủy 8/9/2021 Thiếu GCN để được hưởng 
Đối tượng ưu tiên 01

56 HB22291427 VŨ HOÀNG MỸ HẠNH 15/09/2003 01-Hà Nội 15-Quận Hà Đông 8/9/2021
57 HB23237223 VŨ THÀNH LONG 19/11/2003 25-Nam Định 01-Thành phố Nam Định 8/9/2021  
58 HB21172356 VƯƠNG QUỐC DŨNG 31/12/2003 01-Hà Nội 15-Quận Hà Đông 8/9/2021  
59 HB7931796 DƯƠNG MINH ĐỨC 11/08/2003 17-Quảng Ninh 01-Thành phố Hạ Long 8/10/2021  



60 HB800779 ĐẶNG HOÀNG LONG 10/07/2003 17-Quảng Ninh 01-Thành phố Hạ Long 8/10/2021  
61 HB21239882 ĐOÀN LÊ GIA PHONG 15/01/2003 01-Hà Nội 03-Quận Hai Bà Trưng 8/10/2021  
62 HB47538781 ĐỖ THÙY TRANG 12/11/2003 01-Hà Nội 17-Huyện Ba Vì 8/10/2021  
63 HB35843120 HÀ PHƯƠNG DUY 26/03/2003 01-Hà Nội 24-Huyện Thanh Oai 8/10/2021  
64 HB991378 LÊ MAI VĂN TOÀN 07/07/2003 01-Hà Nội 08-Quận Hoàng Mai 8/10/2021  
65 HB22782173 LÊ QUANG HUY 01/12/2003 28-Thanh Hoá 26-Huyện Tĩnh Gia (Trước 01/06/2020)8/10/2021  
66 HB48922459 LÊ VĂN THÀNH 20/07/2003 28-Thanh Hoá Thành phố Thanh Hóa 8/10/2021  
67 HB9565571 NGÔ VIẾT SƠN 30/07/2003 01-Hà Nội 15-Quận Hà Đông 8/10/2021  
68 HB50157743 NGUYỄN CAO TOÀN 24/10/2003 17-Quảng Ninh 01-Thành phố Hạ Long 8/10/2021  
69 HB49014915 NGUYỄN ĐĂNG LUYỆN 05/07/2003 01-Hà Nội 24-Huyện Thanh Oai 8/10/2021  
70 HB8046463 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC ANH 13/12/2003 17-Quảng Ninh 01-Thành phố Hạ Long 8/10/2021  
71 HB9592157 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 26/06/2003 01-Hà Nội 26-Huyện Ứng Hòa 8/10/2021  
72 HB8087118 NGUYỄN HOÀNG HÀ 28/12/2003 17-Quảng Ninh 01-Thành phố Hạ Long 8/10/2021  
73 HB49462362 NGUYỄN MẠNH TUẤN 18/04/2003 16-Vĩnh Phúc Huyện Bình Xuyên 8/10/2021  
74 HB950970 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 03/03/2003 01-Hà Nội 02-Quận Hoàn Kiếm 8/10/2021  
75 HB20537327 NGUYỄN QUANG HUY 14/05/2003 01-Hà Nội 07-Quận Thanh Xuân 8/10/2021  
76 HB8427023 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 05/03/2003 22-Hưng Yên 06-Huyện Tiên Lữ 8/10/2021  
77 HB34781096 NGUYỄN TRẦN QUANG 08/09/2003 01-Hà Nội 15-Quận Hà Đông 8/10/2021  
78 HB805840 NGUYỄN XUÂN TÙNG 06/02/2003 17-Quảng Ninh 01-Thành phố Hạ Long 8/10/2021  
79 HB7993887 PHẠM ANH DŨNG 26/10/2003 17-Quảng Ninh 01-Thành phố Hạ Long 8/10/2021  
80 HB7972460 PHẠM ĐỨC MẠNH 15/08/2003 17-Quảng Ninh 01-Thành phố Hạ Long 8/10/2021  
81 HB82587 PHẠM TÂM ĐỨC 16/11/2003 17-Quảng Ninh 01-Thành phố Hạ Long 8/10/2021  
82 HB7985552 PHẠM TUẤN ANH 27/12/2003 17-Quảng Ninh 01-Thành phố Hạ Long 8/10/2021  
83 HB9072492 PHAN MINH HOÀNG 02/04/2003 01-Hà Nội 15-Quận Hà Đông 8/10/2021  

84 HB23629515 TÔ QUANG KHẢI 16/04/2003 27-Ninh Bình 01-Thành phố Ninh Bình 8/10/2021 Thiếu Bản chính GCN KQ thi 
2021

85 HB9607350 THẨM NGUYỄN GIA HUY 20/07/2003 01-Hà Nội 09-Quận Long Biên 8/10/2021  
86 HB8735620 TRẦN ĐỨC ĐẠT 09/10/2003 17-Quảng Ninh 01-Thành phố Hạ Long 8/10/2021  
87 HB8015543 TRẦN QUANG ĐỨC 21/11/2003 17-Quảng Ninh 01-Thành phố Hạ Long 8/10/2021  
88 HB8157830 TRẦN TIẾN MẠNH 25/03/2003 17-Quảng Ninh 01-Thành phố Hạ Long 8/10/2021  
89 HB35782430 LÊ MINH HẢI 25/01/2002 28-Thanh Hoá 19-Huyện Nông Cống 8/11/2021  
90 HB35761356 NGUYỄN HẢI QUÂN 06/09/2003 26-Thái Bình 04-Huyện Đông Hưng 8/11/2021  
91 HB4957774 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 26/01/2003 01-Hà Nội 04-Quận Đống Đa 8/11/2021  
92 HB47749576 NGUYỄN MINH HIỀN 30/08/2003 17-Quảng Ninh 01-Thành phố Hạ Long 8/11/2021  
93 HB9388436 NGUYỄN THUÝ HẰNG 14/01/2003 08-Lào Cai 09-Huyện Văn Bàn 8/11/2021  
94 HB36525007 NGUYỄN THÙY LINH 22/08/2003 01-Hà Nội 01-Quận Ba Đình 8/11/2021  
95 HB49317138 PHAM ĐÌNH HỮU 27/04/2003 26-Thái Bình 02-Huyện Quỳnh Phụ 8/11/2021  
96 HB47467129 PHẠM PHƯƠNG NGA 16/10/2003 21-Hải Dương 05-Huyện Gia Lộc 8/11/2021  
97 HB9682579 TRẦN HOÀNG HẢI 07/04/2003 03-Hải Phòng 01-Quận Hồng Bàng 8/11/2021  
98 HB48468651 TRẦN TÙNG DƯƠNG 22/11/2003 01-Hà Nội 00-Sở Giáo dục và Đào tạo 8/11/2021  
99 HB47834555 VŨ CÔNG HOÀN 09/03/2003 01-Hà Nội 15-Quận Hà Đông 8/11/2021  

100 HB50588097 ĐÀO MINH TÀI 37937 Thái Bình Tiền Hải 8/12/2021  
101 HB34889719 NGUYỄN MINH QUÂN 11/07/2003 01-Hà Nội 04-Quận Đống Đa 8/12/2021
102 HB22833308 NGUYỄN TIẾN LÂM 10/11/2003 01-Hà Nội 09-Quận Long Biên 8/12/2021
103 HB49618577 NGUYỄN THẾ NAM 21/12/2003 01-Hà Nội 13-Huyện Đông Anh 8/12/2021
104 HB36045278 TRỊNH PHƯƠNG NGA 18/11/2003 01-Hà Nội 08-Quận Hoàng Mai 8/12/2021
105 HB22502755 BÙI HẢI ĐĂNG 23/01/2003 26-Thái Bình 08-Huyện Thái Thụy 8/13/2021  
106 HB35331578 BÙI PHƯƠNG ANH 23/07/2003 23-Hoà Bình 03-Huyện Mai Châu 8/13/2021  
107 HB9739261 ĐẶNG HẢI ĐĂNG 10/01/2003 01-Hà Nội 18-Huyện Phúc Thọ 8/13/2021  
108 HB49387177 ĐỖ NHƯ TÙNG 04/06/2003 01-Hà Nội 15-Quận Hà Đông 8/13/2021  

109 HB10094207 LƯỜNG HUY HOÀNG 27/12/2003 14-Sơn La 01-Thành phố Sơn La 8/13/2021 Thiếu GCN để được hưởng 
Đối tượng ưu tiên 01

110 HB34133997 NGÔ QUANG HUY 23/01/2003 01-Hà Nội 09-Quận Long Biên 8/13/2021  
111 HB49441504 NGÔ VĂN VĨNH 12/04/2003 25-Nam Định 04-Huyện Giao Thủy 8/13/2021  
112 HB49346522 NGUYỄN CAO SANG 18/03/2003 17-Quảng Ninh 04-Thành phố Móng Cái 8/13/2021  
113 HB23429652 NGUYỄN DUY HƯNG 10/08/2003 17-Quảng Ninh 01-Thành phố Hạ Long 8/13/2021 0
114 HB34462050 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 27/07/2003 15-Phú Thọ 09-Huyện Phù Ninh 8/13/2021  
115 HB34864988 NGUYỄN ĐỨC TRÍ 22/12/2003 21-Hải Dương 01-Thành phố Hải Dương 8/13/2021  
116 HB792491 NGUYỄN HỮU ĐỘ 17/04/2003 16-Vĩnh Phúc 08-Thành phố Phúc Yên 8/13/2021  
117 HB35011759 NGUYỄN HỮU LỘC 04/11/2003 01-Hà Nội 26-Huyện Ứng Hòa 8/13/2021  
118 HB35774138 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 04/05/2003 01-Hà Nội 03-Quận Hai Bà Trưng 8/13/2021  
119 HB3421372 NGUYỄN THỊ HỒNG NHẬT 07/05/2003 01-Hà Nội 26-Huyện Ứng Hòa 8/13/2021  
120 HB36254500 NGUYỄN TRẦN THANH THÙY 18/03/2002 37-Bình Định 01-Thành phố Quy Nhơn 8/13/2021  
121 HB21756599 PHẠM ANH TÙNG 29/01/2003 01-Hà Nội 08-Quận Hoàng Mai 8/13/2021  
122 HB9533064 PHÙNG CHÍ KIÊN 07/10/2003 01-Hà Nội 15-Quận Hà Đông 8/13/2021  

123 HB34405854 TRẦN HÀ NAM 16/04/2003 15-Phú Thọ 08-Huyện Thanh Sơn 8/13/2021 Thiếu GCN để được hưởng 
Đối tượng ưu tiên 01

124 HB21365130 TRẦN TUẤN PHONG 06/11/2003 27-Ninh Bình 07-Huyện Kim Sơn 8/13/2021  



125 HB8888296 VŨ ĐẶNG ĐỨC MẠNH 20/11/2003 27-Ninh Bình 05-Huyện Hoa Lư 8/13/2021  
126 HB9262271 BÙI SỸ THÀNH 03/12/2003 28-Thanh Hoá 25-Huyện Quảng Xương 8/20/2021  
127 HB21012317 CHU DIỆP ANH 07/01/2003 01-Hà Nội 07-Quận Thanh Xuân 8/20/2021 0
128 HB35993116 CHU QUANG MINH 16/08/2003 01-Hà Nội 01-Quận Ba Đình 8/20/2021  
129 HB3579163 DOÃN THỊ KHÁNH HÀ 15/08/2003 05-Hà Giang 05-Huyện Quản Bạ 8/20/2021 0
130 HB2214855 ĐẶNG HOÀI AN 24/11/2003 03-Hải Phòng 00-Sở Giáo dục và Đào tạo 8/20/2021 0
131 HB50539980 ĐẶNG VŨ TUẤN MINH 05/04/1992 01-Hà Nội 03-Quận Hai Bà Trưng 8/20/2021  
132 HB36083857 ĐOÀN THỊ NGỌC ANH 15/07/2003 25-Nam Định 07-Huyện Nam Trực 8/20/2021 0
133 HB48288181 HOÀNG DUY TÙNG 29/08/2003 28-Thanh Hoá 00-Sở Giáo dục và Đào tạo 8/20/2021 0

134 HB49456129 HOÀNG LINH ĐAN 05/05/2003 06-Cao Bằng 01-Thành phố Cao Bằng 8/20/2021 Thiếu GCN để được hưởng 
Đối tượng ưu tiên 01

135 HB34635038 LÊ ĐỨC MINH 18/07/2003 29-Nghệ An 14-Huyện Đô Lương 8/20/2021 0
136 HB48216488 LÊ MẠNH QUANG 25/11/2003 01-Hà Nội 17-Huyện Ba Vì 8/20/2021 0
137 HB50563969 LÊ TUẤN ANH 24/11/2003 06-Cao Bằng 01-Thành phố Cao Bằng 8/20/2021  
138 HB34878900 LÊ TUẤN KIỆT 08/09/2003 01-Hà Nội 03-Quận Hai Bà Trưng 8/20/2021  
139 HB47683102 LÊ THANH BÌNH 14/08/2003 01-Hà Nội 09-Quận Long Biên 8/20/2021  
140 HB21538486 LÊ THỊ MỸ LINH 15/03/2003 45-Ninh Thuận 04-Huyện Ninh Phước 8/20/2021 0
141 HB7909561 LÊ VĂN DƯƠNG 16/11/2003 28-Thanh Hoá 26-Huyện Tĩnh Gia (Trước 01/06/2020)8/20/2021 0
142 HB34588890 LÊ VĂN MINH QUÂN 10/09/2003 01-Hà Nội 13-Huyện Đông Anh 8/20/2021 0
143 HB49412073 LƯƠNG TẤN DƯƠNG 11/09/2003 01-Hà Nội 07-Quận Thanh Xuân 8/20/2021 0
144 HB9758984 LƯU THÙY LINH 08/08/2003 03-Hải Phòng 02-Quận Lê Chân 8/20/2021  
145 HB49471739 LƯU VŨ QUYÊN 15/01/2003 01-Hà Nội 08-Quận Hoàng Mai 8/20/2021  
146 HB2205804 NGUYỄN CHÍ CAO THÀNH 08/08/2003 01-Hà Nội 15-Quận Hà Đông 8/20/2021  
147 HB36867853 NGUYỄN CHÍ TRUNG 10/10/2003 01-Hà Nội 06-Quận Cầu Giấy 8/20/2021  
148 HB22992804 NGUYỄN HUY DŨNG 15/09/2003 15-Phú Thọ 01-Thành phố Việt Trì 8/20/2021 0
149 HB8214839 NGUYỄN LINH 29/12/2003 01-Hà Nội 09-Quận Long Biên 8/20/2021 0
150 HB21848671 NGUYỄN MINH TRÍ 28/06/2003 01-Hà Nội 26-Huyện Ứng Hòa 8/20/2021 0
151 HB20709429 NGUYỄN NGUYỆT HÀ 04/05/2003 01-Hà Nội 15-Quận Hà Đông 8/20/2021 0
152 HB34088385 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 30/03/2003 19-Bắc Ninh 01-Thành phố Bắc Ninh 8/20/2021 0
153 HB21077683 NGUYỄN SỸ LONG VŨ 06/08/2003 01-Hà Nội 00-Sở Giáo dục và Đào tạo 8/20/2021 0
154 HB35512820 NGUYỄN TẤN DŨNG 21/06/2003 03-Hải Phòng 05-Quận Hải An 8/20/2021 0
155 HB49983133 NGUYỄN TUẤN BẢO 07/01/2003 01-Hà Nội 03-Quận Hai Bà Trưng 8/20/2021  
156 HB47651169 NGUYỄN TUẤN NAM 15/10/2003 01-Hà Nội 04-Quận Đống Đa 8/20/2021 Thiếu GCN KQ thi bản chính
157 HB22643474 NGUYỄN TUẤN PHƯƠNG 14/11/2002 01-Hà Nội 11-Huyện Thanh Trì 8/20/2021 0
158 HB22032930 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN 25/03/2003 01-Hà Nội 16-Thị xã Sơn Tây 8/20/2021 0
159 HB48813662 NGUYỄN VĂN CÔNG 04/10/2002 19-Bắc Ninh 07-Huyện Gia Bình 8/20/2021 0
160 HB23431370 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 17/08/2002 01-Hà Nội 00-Sở Giáo dục và Đào tạo 8/20/2021 0
161 HB47507535 NGUYỄN VĂN NHIÊN 13/01/2003 19-Bắc Ninh 03-Huyện Quế Võ 8/20/2021 0
162 HB47715218 NGUYỄN VINH SƠN 08/04/2003 17-Quảng Ninh 10-Thị xã Đông Triều 8/20/2021 Thiếu GCN KQ thi bản chính
163 HB35837851 NGUYỄN XUÂN DUY 10/08/2003 01-Hà Nội 24-Huyện Thanh Oai 8/20/2021 0
164 HB21898527 PHẠM MINH TRUNG 11/02/2003 26-Thái Bình 01-Thành phố Thái Bình 8/20/2021  
165 HB36197836 PHẠM TUẤN KIỆT 09/10/2003 21-Hải Dương 10-Huyện Thanh Hà 8/20/2021 0
166 HB9026947 PHAN TUẤN HOÀNG 03/10/2003 01-Hà Nội 15-Quận Hà Đông 8/20/2021  
167 HB21602723 TRẦN ĐỨC HUY 14/08/2003 01-Hà Nội 04-Quận Đống Đa 8/20/2021 0
168 HB35458347 TRẦN ĐỨC QUANG 18/01/2003 01-Hà Nội 15-Quận Hà Đông 8/20/2021 0
169 HB36662725 TRẦN NGỌC THỊNH 05/11/2003 01-Hà Nội 09-Quận Long Biên 8/20/2021 0
170 HB22607013 TRẦN VIỆT ANH 25/09/2003 01-Hà Nội 15-Quận Hà Đông 8/20/2021 0
171 HB9115582 TRẦN VIỆT HÒA 21/04/2003 01-Hà Nội 02-Quận Hoàn Kiếm 8/20/2021 0
172 HB48328943 TRƯƠNG THU HÀ 08/04/2003 26-Thái Bình 01-Thành phố Thái Bình 8/20/2021 Thiếu GCN KQ thi bản chính
173 HB50043081 VŨ ĐỨC DUY 05/12/2003 01-Hà Nội 11-Huyện Thanh Trì 8/20/2021 0
174 HB36267318 DƯƠNG LẠI HƯƠNG 23/08/2003 23-Hoà Bình 01-Thành phố Hòa Bình 8/21/2021 0
175 HB4929412 LÊ KIM NGÂN 11/10/2003 01-Hà Nội 02-Quận Hoàn Kiếm 8/21/2021 0
176 HB35811551 LÊ MINH TUÂN 31/03/2003 01-Hà Nội 16-Thị xã Sơn Tây 8/21/2021 0
177 HB21461136 LÊ VẠN LỘC 18/03/2003 27-Ninh Bình 07-Huyện Kim Sơn 8/21/2021 0
178 HB8942557 LÊ VĂN SỸ 17/11/2003 28-Thanh Hoá 14-Huyện Cẩm Thủy 8/21/2021 0
179 HB4974999 LÊ XUÂN ĐỨC 15/10/2003 01-Hà Nội 13-Huyện Đông Anh 8/21/2021 0
180 HB22182030 LÝ NHẬT MINH 09/12/2003 01-Hà Nội 16-Thị xã Sơn Tây 8/21/2021 0
181 HB48317808 NGUYỄN BÁ NHẤT 18/12/2003 19-Bắc Ninh 01-Thành phố Bắc Ninh 8/21/2021 0
182 HB36745984 NGUYỄN ĐĂNG SƠN 22/08/2003 01-Hà Nội 01-Quận Ba Đình 8/21/2021 0
183 HB22984337 NGUYỄN HOÀNG THÙY DƯƠNG15/09/2003 15-Phú Thọ 01-Thành phố Việt Trì 8/21/2021 0
184 HB23826108 NGUYỄN MẠNH DŨNG 16/10/2003 29-Nghệ An 01-Thành phố Vinh 8/21/2021 0
185 HB10394690 NGUYỄN TUẤN ANH 05/07/2003 01-Hà Nội 00-Sở Giáo dục và Đào tạo 8/21/2021 Thiếu GCN KQ thi bản chính
186 HB8687907 NGUYỄN THÀNH NAM 28/02/2002 28-Thanh Hoá 27-Huyện Yên Định 8/21/2021 0
187 HB50309726 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 20/10/2003 13-Yên Bái 00-Sở Giáo dục và Đào tạo 8/21/2021 0
188 HB3546297 PHAN HOÀNG CÔNG TOÀN 09/08/2003 01-Hà Nội 28-Huyện Phú Xuyên 8/21/2021 0
189 HB4737286 PHÙNG ĐỨC THẮNG 01/01/2003 23-Hoà Bình 01-Thành phố Hòa Bình 8/21/2021 Thiếu GCN KQ thi bản chính
190 HB36014963 SÈNG TRUNG NGHĨA 20/12/2003 13-Yên Bái 01-Thành phố Yên Bái 8/21/2021 0



191 HB22219639 TRẦN GIA LONG 07/01/2003 22-Hưng Yên 00-Sở Giáo dục và Đào tạo 8/21/2021 Thiếu GCN KQ thi bản chính
192 HB22893820 TRẦN VIẾT PHONG 26/10/2003 01-Hà Nội 30-Quận Nam Từ Liêm 8/21/2021 0
193 HB47474259 VŨ ĐỨC QUYỀN 28/12/2003 01-Hà Nội 00-Sở Giáo dục và Đào tạo 8/21/2021 0
194 HB9696322 PHẠM NGỌC DƯƠNG 05/02/2003 01-Hà Nội 07-Quận Thanh Xuân 8/21/2021 0
195 HB50382579 NGUYỄN BẰNG LINH 23/10/2003 01-Hà Nội 30-Quận Nam Từ Liêm 8/23/2021 0
196 HB34351402 LÊ THU HẰNG 15/10/2001 17-Quảng Ninh 02-Thành phố Cẩm Phả 8/21/2021 0
197 HB7772905 HOÀNG QUỐC ĐĂNG 09/04/2003 28-Thanh Hoá 01-TP. Thanh Hóa 8/21/2021 0
198 HB48263137 NGUYỄN QUỐC VIỆT 21/04/2003 01-Hà Nội 19-Huyện Thạch Thất 8/21/2021 0
199 HB34186375 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 08/08/2003 01-Hà Nội 08-Quận Hoàng Mai 8/23/2021 0
200 HB50382579 NGUYỄN BẰNG LINH 23/10/2003 01-Hà Nội 30-Quận Nam Từ Liêm 8/23/2021 0
201 HB22849785 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 26/06/2003 01-Hà Nội 30-Quận Nam Từ Liêm 8/23/2021 0
202 HB36138205 NGUYỄN TRẦN HUYỀN ANH 03/06/2003 01-Hà Nội 00-Sở Giáo dục và Đào tạo 8/23/2021 0
203 HB47517685 CHU QUỐC HIẾU 29/04/2003 01-Hà Nội 04-Quận Đống Đa 8/23/2021 0
204 HB35077093 ĐỖ THỊ HƯƠNG 21/10/2003 01-Hà Nội 00-Sở Giáo dục và Đào tạo 8/23/2021 0
205 HB36014963 SÈNG TRUNG NGHĨA 20/12/2003 13-Yên Bái 01-Thành phố Yên Bái 8/21/2021 0
206 HB50309726 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 20/10/2003 13-Yên Bái 00-Sở Giáo dục và Đào tạo 8/21/2021 0
207 HB22591529 ĐÀO DUY THÁI 24/05/2003 01-Hà Nội 27-Huyện Thường Tín 8/23/2021 0
208 HB48128356 LƯỜNG HẢI DUY 24/11/2003 14-Sơn La 01-Thành phố Sơn La 8/23/2021 Thiếu GCN KQ thi bản chính
209 HB36633392 ĐẶNG ĐỨC THỊNH 05/08/2003 01-Hà Nội 08-Quận Hoàng Mai 8/23/2021 0
210 HB47592564 NGUYỄN HỒNG QUÂN 09/09/2003 01-Hà Nội 23-Huyện Hoài Đức 8/23/2021 0
211 HB9647809 NGUYỄN THẾ ĐỨC 09/10/2003 19-Bắc Ninh 02-Huyện Yên Phong 8/23/2021 0
212 HB48854849 NGUYỄN THỊ KIM HIỀN 16/12/2003 25-Nam Định 05-Huyện ý Yên 8/23/2021 0
213 HB9154546 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 13/01/2003 01-Hà Nội 08-Quận Hoàng Mai 8/23/2021 0
214 HB10378542 BÙI HỒNG HẢI 13/04/2003 23-Hoà Bình 10-Huyện Yên Thủy 8/23/2021 0
215 HB48712654 HOÀNG TUẤN HÙNG 17/08/2003 10-Lạng Sơn 01-Thành phố Lạng Sơn 8/23/2021 0
216 HB21146539 LƯU HOÀNG TÙNG 08/09/2003 01-Hà Nội 15-Quận Hà Đông 8/23/2021 0


